BÁO CÁO TÓM TẮT
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (viết tắt KH, CN, ĐMST và CĐS); Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo và đề xuất như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, tăng cường quyết tâm chính trị và lãnh đạo quyết liệt nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển KH, CN, ĐMST và CĐSQG
1. Kết quả đạt được:
+ Sau Hội nghị quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW, các bộ, ngành, địa phương đã tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức về KH, CN, ĐMST và CĐS. Từ 22/12/2024 đến nay có 11.758 bài viết của 04 cơ quan báo chí mở chuyên mục riêng và các báo khác đăng trong mục KHCN có sẵn. VTV, VOV và khoảng 30 Đài PTHT đã mở chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền NQ57.
+ Ngày 14/3/2025, Thủ tướng ban hành Quyết định 598/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ về KH, CN, ĐMST và CĐS và Đề án 06. Đến nay, có 4 bộ và 37 địa phương thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS.
+ Đến ngày 16/3/2025, 14/22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 54/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Như vậy còn 8 Bộ và 10 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.
+ Ngày 16/3/2025 Bộ KHCN đã gửi dự thảo sửa đổi Nghị quyết 03, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, thời hạn trong ngày hôm nay (18/3) để kịp thời hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành trong tháng 3/2025.
2. Về hoàn thiện thể chế: 
(1) Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội Khóa XV.
(2) Bộ KH&CN đang hoàn thiện hồ sơ trình Quốc Hội ban hành 4 Luật quan trọng, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2025, bao gồm: Luật Công nghiệp công nghệ số (trong đó có quy định sửa 14 Luật), Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi (trong đó có quy định sửa 14 Luật). Hiện Bộ cũng có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến về các điểm nghẽ, nút thắt cần tháo gỡ cho phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS.
(3) Các bộ ngành cũng đang khẩn trương sửa các luật theo phân công, cụ thể: Bộ Tài chính sửa Luật Ngân sách nhà nước, Bộ GD&ĐT sửa Luật Nhà giáo, dự kiến trình vào tháng 5/2025.
2.1. Tồn tại:
- Các bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời rà soát, hoàn thiện các quy định, pháp luật để thúc đẩy, chuyển đổi các hoạt động lên môi trường số.
- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách cần tập trung xây dựng, sửa đổi bổ sung còn nhiều. Nếu các cơ quan chủ trì không tập trung nguồn lực triển khai, sẽ không thể cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế trong năm 2025 để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.
3. Công tác đầu tư, phát triển, hoàn thiện hạ tầng cho KH, CN, ĐMST & CĐS
3.1 Kết quả đạt được:
a) Hạ tầng viễn thông băng rộng di động: (1)- Tốc độ tải hướng xuống băng rộng di động của Việt Nam trong tháng 02/2025 xếp hạng thứ 19/103 quốc gia so với tháng 12/2024, tăng 18 bậc trên bảng xếp hạng; (2)- Mở rộng vùng phủ sóng 5G: Viettel, VNPT, MobiFone dự kiến triển khai ít nhất 20.000 trạm BTS 5G trong năm 2025.
b) Hạ tầng viễn thông băng rộng cố định: Tốc độ tải xuống băng rộng cố định của Việt Nam tháng 2/2025 đạt 164,77 Mbit/s, xếp 35/154 quốc gia.
c) Hạ tầng dữ liệu: Có 4 doanh nghiệp cam kết đầu tư Trung tâm dữ liệu quy mô lớn với tổng công suất lên đến 220 MW nâng gấp đôi công suất so với hiện nay.
d) Hạ tầng tiện ích số: Đã cấp hơn 87 triệu thẻ CCCD gắn chip, kích hoạt trên 55 triệu tài khoản VNeID, tích hợp 14,2 triệu giấy phép lái xe.
Phát triển chứng thư chữ ký số: Tính đến tháng 03/2025 đã đạt 15,1 triệu, trung bình mỗi tháng phát triển 1.5 triệu chứng thư chữ ký số.
3.2. Tồn tại:
a) Hạ tầng viễn thông: Cáp quang biển mới được 6 tuyến, còn xa so với mục tiêu 15 tuyến vào năm 2030.
b) Hạ tầng dữ liệu: Công suất DC của Việt Nam mới đạt 182MW, còn xa so với mục tiêu 870 MW vào năm 2030, mới có 01 trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn.
c) Hạ tầng chứng thư chữ ký số: Đến cuối năm 2025, ước đạt 50% dân số trưởng thành có chứng thư chữ ký số, rất khó đạt mục tiêu 70% dân số trưởng thành có chứng thư chữ ký số năm 2025. 
d) CSDL quốc gia chưa triển khai, gồm: CSDLQG về hoạt động xây dựng, xuất nhập cảnh. Khoảng 50% CSDL dùng chung các bộ, ngành, địa phương chậm triển khai.
4. Về công tác phát triển nhân lực phục vụ phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS
4.1. Kết quả đạt được:
a) Phát triển nhân lực chất lượng cao: Có 12 nhiệm vụ trong Nghị quyết 03/NQ- CP nhưng đến nay chưa có nhiệm vụ nào đạt kết quả cụ thể.
b) Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chuyển đổi số: Bộ KH&CN tiếp tục cập nhật nội dung đào tạo, tổ chức bồi dưỡng miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp nhà nước và phổ cập kỹ năng số miễn phí cho người dân qua nền tảng học trực tuyến mở.
4.2. Tồn tại:
- Chưa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài KH, CN.
- Thiếu chính sách thu hút nhà khoa học nước ngoài và nhân lực CNTT trình độ cao.
5. Về công tác đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng KH, CN, ĐMST trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh
5.1. Kết quả đạt được:
- Phát triển hệ thống giám sát, điều hành thông minh: Bộ KH&CN đã thống nhất với UBND thành phố Huế hoàn thiện mô hình Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, hướng dẫn triển khai trong năm 2025. Trong tháng 3/2025, Bộ KH&CN sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến, nhân rộng.
- Đổi mới công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp:
+ Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình tháng 2/2025 đạt 40,08%, giảm 5% so với tháng 12/2024. Nguyên nhân do tinh giản, sáp nhập cơ quan và trục trặc hệ thống tại một số dịch vụ công.
- Công tác đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu: Bộ KH&CN đẩy mạnh kết nối dữ liệu qua NDXP, với số giao dịch tăng mạnh: năm 2024 đạt 2,75 tỷ, từ đầu 2025 đến nay đạt 236,6 triệu.
6. Thực hiện chính phủ không giấy tờ, ký và giao dịch trên môi trường số: 24 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1012/QĐ-TTg về chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ giai đoạn 2024-2025, định hướng 2030.
- Bộ KH&CN hỗ trợ chuyển đổi số các cơ quan Đảng và Quốc hội, trong đó Đề án chuyển đổi số cơ quan Đảng đã triển khai, Đề án Quốc hội số dự kiến ban hành tháng 3/2025.
- Bộ KH&CN đã thành lập Tổ công tác xây dựng Chương trình phát triển Chính phủ số.
6.1. Tồn tại:
- Việc số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để đưa lên môi trường số cơ bản chưa có chuyển biến.
- Bộ KHCN đã có văn bản hướng dẫn chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến riêng cho từng bộ, ngành, địa phương với mục tiêu 80% vào năm 2025. Tuy nhiên, kết quả đến nay cơ bản chưa được cải thiện.
- Việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn theo cách truyền thống và phân theo địa giới.
- Còn các bộ, ngành và 39 địa phương' chưa ban hành kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ điều hành dựa trên dữ liệu theo quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương cơ bản ở mức thấp. Bộ KHCN đã có hướng dẫn nâng cao chất lượng, nhưng đến nay chưa có chuyển biến rõ rệt.
7. Về công tác đẩy mạnh hoạt động KH, CN, ĐMST và CĐS trong doanh nghiệp
7.1. Kết quả đạt được
a) Về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo: Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2014/NĐ-CP, tháo gỡ vướng mắc trong việc sử dụng Quỹ phát triển KH&CN để đầu tư cho KH, CN, ĐMST.
b) Chuyển đổi số:
- Bộ KH&CN đang xây dựng Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là SME, hộ kinh doanh, hợp tác xã; đồng thời phát triển bộ tiêu chí đánh giá và triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số.
- Bộ KH&CN hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí kỹ thuật cho nền tảng MOOC-VN và đang triển khai các module học liệu, giáo trình.
7.2. Tồn tại
- Chưa có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong chuyển đổi số, nghiên cứu, đổi mới công nghệ và đầu tư ra nước ngoài.
- Chưa có chính sách khuyến khích khởi nghiệp trong KH, CN, ĐMST và CĐS.
- Chưa có chính sách thúc đẩy tiêu dùng số và phát triển sản xuất thông minh trong nhiều lĩnh vực.
8. Về công tác tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS
8.1. Kết quả đạt được
Bộ KH&CN và các bộ, ngành đang triển khai hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài, hội nhập quốc tế và thúc đẩy quan hệ đối tác số đến năm 2030.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
1. Nghiêm túc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KH, CN, ĐMST và CĐS
Triển khai có hiệu quả 67 nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại phiên họp lần thứ hai của ban chỉ đạo, trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ về: Thể chế, Phát triển hạ tầng, Phát triển nguồn nhân lực, Cải cách thủ tục hành chính, Phát triển dữ liệu và triển khai Đề án 06.
2. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:
Thủ tướng Chính phủ triển khai 5 “tăng tốc, bứt phá” để tạo đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Năm 2025, Chính phủ chuyển từ “xin - cho” sang “chủ động - phục vụ”, xóa bỏ thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng dịch vụ công số hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính.
Mục tiêu đến cuối 2025: 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ xử lý trực tuyến, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đến 6/2025, 100% hồ sơ TTHC gắn định danh cá nhân, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ phải xử lý công việc trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số.
Quyết liệt thực hiện Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 03/NQ-CP gồm 273 nhiệm vụ, trong đó: Thể chế 105 nhiệm vụ; Dữ liệu 116 nhiệm vụ; Hạ tầng số 06 nhiệm vụ; Nền tảng số 19 nhiệm vụ; Dịch vụ công trực tuyến 03 nhiệm vụ; Nguồn lực 10 nhiệm vụ; Truyền thông, tuyên truyền 09; Hợp tác quốc tế 05 nhiệm vụ.
[bookmark: _GoBack]3. Năm 2025, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Cho ý kiến đối với Nghị quyết 03/NQ-CP sửa đổi gửi Bộ KHCN trong ngày hôm nay (18/3) để kịp thời hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành trong tháng 3/2025.
- Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP sửa đổi, phân rã kết quả cần đạt theo tháng gửi Bộ KH&CN tổng hợp trình Thủ tướng bàn hành Kế hoạch hành động năm 2025 của Ban Chỉ đạo.
- Căn cứ Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 03/NQ-CP, các bộ, ngành, địa phương phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ, ngành, địa phương xác định rõ kết quả đạt được của từng nhiệm vụ theo tháng, mục tiêu phân kỳ theo năm gửi Bộ KHCN trước ngày 31/3/2025 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2025 của Ban Chỉ đạo (Bộ KH&CN gửi Kế hoạch hành động của Bộ KHCN trước ngày 18/3/2025 để các Bộ, ngành, địa phương tham khảo, xây dựng Kế hoạch hành động thống nhất).
 Về nhóm nhiệm vụ nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
- Xây dựng văn bản quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan nhà nước trực tiếp phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức
- Xây dựng, ban hành Đề án đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.
Về nhóm nhiệm vụ về thể chế, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
- Sửa đổi một số quy định trong Luật Ngân sách nhà nước để có quy định riêng cho phù hợp với đặc thù và thông lệ quốc tế trong lập dự toán, quyết toán, tài trợ và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Xây dựng Đề án cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của Nhà nước, hoàn thiện chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan/
Về nhóm nhiệm vụ về đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
- Xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; Xây dựng Danh mục Công nghệ chiến lược.
- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược; Ban hành chính sách hợp tác công tư để phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng và dịch vụ số, dữ liệu, cùng đào tạo nhân lực công nghệ số.
- Xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng 112 cơ sở dữ liệu quốc gia (danh mục theo phụ lục), Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Về nhóm nhiệm vụ về thu hút Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
- Xây dựng Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhất là cán bộ chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số quốc gia để triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
- Hướng dẫn về chính quyền điện tử, chính quyền số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; về xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối, liên thông giữa chính quyền địa phương cấp cơ sở (cấp xã), cấp tỉnh và liên thông với trung ương (Kết luận 127).
Về nhóm nhiệm vụ về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
-  Xây dựng Chương trình phát triển Chính phủ số.
- Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.
- Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Về nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
- Xây dựng Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an toàn an ninh mạng.
- Xây dựng, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số.
- Xây dựng Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh cá thể.
Về nhóm nhiệm vụ về tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: tập trung vào Xây dựng Đề án Việt Nam chủ động tham gia vào các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế.
Về nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện Chính phủ không giấy tờ, ký và giao dịch trên môi trường số.
- Các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chính phủ không giấy tờ, ký và giao dịch trên môi trường số, bao gồm:
Văn phòng Chính phủ: (1)- Xây dựng Bộ chỉ số, Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia (tháng 12/2025); (2)- Xây dựng Cổng giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp, hiệp hội trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để gửi, nhận văn bản với các cơ quan của Chính phủ. Thời hạn hoàn thành: Tháng 4/2025.
- Bộ Quốc phòng cấp 100% chữ ký số chuyên dùng công vụ cho lãnh đạo các cấp: Thời hạn hoàn thành: Tháng 3/2025.
- Bộ KH&CN triển khai chính sách miễn, giảm phí cấp, sử dụng chữ ký số công cộng, hướng đến phổ cập 100% chữ ký số cho người trưởng thành. Thời hạn hoàn thành: Tháng 4/2025.
Các bộ, ngành, địa phương:
- Ban hành bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành, địa phương trên môi trường điện tử. Thời hạn hoàn thành: 5/2025.
- Chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu. Chuyển đổi toàn bộ các hoạt động quản lý nội bộ như: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý điều hành lên môi trường điện tử bằng các hệ thống công nghệ thông tin. Thời hạn hoàn thành: 4/2025.
- Theo dõi nhiệm vụ nội bộ các cơ quan trên môi trường điện tử, tích hợp với hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Thời hạn hoàn thành: 4/2025.
- 100% Lãnh đạo các cấp sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, chữ ký số để phê duyệt văn bản, hồ sơ điện tử. Thời hạn hoàn thành: Tháng 6/2025.
- 100% Lãnh đạo các cấp sử dụng hệ thống thông tin để theo dõi nhiệm vụ, quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu. Thời hạn hoàn thành: Tháng 6/2025.
- Thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình giữa các cấp hành chính. Thời hạn hoàn thành: Tháng 6/2025.

